
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUYẾT THẮNG KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 19 tháng 3 năm 2026 của UBBC xã Quyết Thắng) 

 

Stt Họ và tên 

Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở  

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lương Văn Minh 5 23/02/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không Xã Tân 

Minh 

Xã Tiên 

Lãng 
12/12 

Cử nhân tiếng 

Anh; Cử nhân 

Quản trị kinh 

doanh nông 

nghiệp; Cử 

nhân Chính trị 

chuyên ngành 

Tổ chức 

Thạc sĩ 

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền nhà 

nước 

Cao 

cấp 

Cử 

nhân 

Tiếng 

Anh 

Bí thư Đảng 

uỷ, Chủ tịch 

HĐND xã 

Đảng ủy 

xã 

Quyết 

Thắng 

01/11/2000 

Đại biểu 

HĐND 

xã  

2021-

2026 

 

2 Đặng Văn Khởi 1 08/3/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không Xã Việt 

Khê 

Phường 

Hồng 

Bàng 

12/12 

Cử nhân sư 

phạm; Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Triết học 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh 

B1 

Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND xã 

UBND 

xã 

Quyết 

Thắng 

01/7/2005   

3 Vũ Hoàng Phương 4 04/02/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hùng 

Thắng 

Xã Tiên 

Lãng 
12/12 

Đại học Sự 

phạm Toán 

Thạc sĩ 

Xây dựng 

Đảng & 

Chính 

quyền nhà 

nước 

Cao 

cấp 

Tiếng

Anh B 

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy xã 

Đảng ủy 

xã 

Quyết 

Thắng 

18/8/1999 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

2021-

2026 

 

4 Lương Thanh Sắc 5 02/02/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Quyết 

Thắng 

Xã 

Quyết 

Thắng 

12/12 
Đại học Nông 

học 
 

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Uỷ viên BTV 

Đảng ủy, Chủ 

tịch UBMTTQ 

VN xã 

Cơ quan 

UBMT

TQ Việt 

Nam xã 

Quyết 

Thắng 

21/10/1997 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 

2021-

2026 

 

5 Vũ Văn Dũng 6 19/3/1969 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không Xã Tiên 

Lãng 

Xã Tiên 

Lãng 
12/12 

Kỹ sử Kinh tế 

nông nghiệp 
 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh C 

Uỷ viên BTV 

Đảng ủy, Phó 

Chủ tịch 

HĐND xã 

HĐND 

xã 

Quyết 

Thắng 

26/5/2000 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

2021-

2026 

 



Stt Họ và tên 

Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở  

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

6 Nguyễn Thị Hoài 1 17/3/1980 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tiên 

Lãng 

Xã 

Quyết 

Thắng 
12/12 

Cử nhân Giáo 

dục Chính trị 

Thạc sĩ 

Xây dựng 

Đảng & 

Chính 

quyền nhà 

nước 

Cao 

cấp 

Tiéng 

Anh B 

Uỷ viên BTV 

Đảng ủy, 

Trưởng ban 

Xây dựng 

Đảng, Trưởng 

ban Kinh tế-

Ngân sách, 

HĐND xã 

Đảng ủy 

xã 

Quyết 

Thắng 

03/2/2010 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

2021-

2026 

 

7 Lê Bảo Ngọc 3 16/3/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không Xã Tiên 

Lãng 

Xã Tiên 

Lãng 
12/12 

Đại học sư 

phạm 

Thạc sĩ 

Quản lý 

công 

Cao 

cấp 

Tiếng

Anh 

B1 

Uỷ viên BTV, 

Chủ nhiệm 

UBKT Đảng 

ủy, Trưởng ban 

Văn hoá-Xã 

hội, HĐND xã 

Đảng ủy 

xã 

Quyết 

Thắng 

05/02/2005 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

2021-

2026 

 

8 
Mai Đàm Thanh 

Vân 
6 19/6/1985 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Quyết 

Thắng 

Xã 

Quyết 

Thắng 

12/12 
Đại học Hành 

chính học 

Thạc sĩ 

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền nhà 

nước 

Cao 

cấp 

Tiếng

Anh B 

Uỷ viên BTV 

Đảng ủy, Phó 

Chủ tịch 

UBND xã 

Quyết Thắng, 

Phó Bí thư 

Đảng ủy 

UBND xã 

UBND 

xã 

Quyết 

Thắng 

31/12/2010 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

2021-

2026 

 

9 Đào Văn Bộ 3 16/6/1986 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 

Phường 

Lê Chân 
12/12 

Đại học chuyên 

ngành Điều tra, 

trinh sát 

 
Trung 

cấp 

Tiếng

Anh C 

Trưởng công 

an xã Quyết 

Thắng 

Công an 

xã 

Quyết 

Thắng 

26/7/2011 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

2021-

2026 

 

10 Đoàn Đăng Đạo 2 13/8/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không Xã Tiên 

Lãng 

Xã Tiên 

Lãng 
12/12 

Cử nhân kế 

toán doanh 

nghiệp; Kỹ sư 

Xây dựng 

Thạc sĩ 

Xây dựng 

Công 

trình thủy 

Cao 

cấp 

Tiếng

Anh 

B1 

Đảng uỷ viên, 

Phó Chủ tịch 

UBND xã 

UBND 

xã 

Quyết 

Thắng 

30/12/2011   



Stt Họ và tên 

Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở  

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

11 Phạm Minh Thuận 6 03/8/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không Xã Tiên 

Lãng 

Xã Tiên 

Lãng 
12/12 

Đại học Sư 

phạm Toán 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh 

B2 

Đảng uỷ viên, 

Trưởng phòng 

VHXH xã 

Quyết Thắng 

UBND 

xã 

Quyết 

Thắng 

18/5/2000   

12 Trần Văn Kết 3 03/9/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Quyết 

Thắng 

Xã 

Quyết 

Thắng 

12/12 Cử nhân Luật  
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh C 

Đảng uỷ viên, 

Phó Trưởng 

ban Kinh tế-

Ngân sách, 

HĐND xã 

HĐND 

xã 

Quyết 

Thắng 

13/8/2002 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

2021-

2026 

 

13 Nguyễn Huy Liệu 2 20/7/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không Xã Tiên 

Lãng 

Xã Tiên 

Lãng 
12/12 

Kỹ sư ngành 

Kỹ thuật công 

trình 

 
Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Đảng uỷ viên, 

Trưởng phòng 

Kinh tế 

UBND 

xã 

Quyết 

Thắng 

23/5/2007   

14 Lương Xuân Trí 4 14/11/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không Xã Tân 

Minh 

Xã Tân 

Minh 
12/12 

Đại học Quản 

trị tài chinh - 

kế toán, Cử 

nhân Chính trị 

chuyên ngành 

công tác Tổ 

chức 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao 

cấp 

Tiếng

Anh B 

Chánh Văn 

phòng 

HĐND&UBN

D xã 

UBND 

xã 

Quyết 

Thắng 

26/7/2007   

15 Vũ Thị Xuyến 3 31/8/1978 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không Xã Tiên 

Lãng 

Xã Tiên 

Lãng 
12/12 

Cử nhân Giáo 

dục mầm non 

Thạc sĩ 

Giaos dục 

và Phát 

triển cộng 

đồng 

Trung 

cấp 

Tiếng

Anh B 

Bí thư Chi bộ, 

Hiệu trưởng 

Trường 

Mầm 

non 

Tiên 

Cường 

27/5/2005   

16 Nguyễn Thị Loan 2 16/10/1983 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Quyết 

Thắng 

Xã 

Quyết 

Thắng 

12/12 

Đại học Kỹ 

thuật Môi 

trường, Đại học 

Luật 

 
Trung 

cấp 

Tiếng

Anh 

A2 

Phó Chánh 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã 

UBND 

xã 

Quyết 

Thắng 

30/12/2016   

17 Nguyễn Đức Toàn 1 12/3/1958 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Quyết 

Thắng 

Xã 

Quyết 

Thắng 

7/10   Sơ cấp  Bí thư Chi bộ 
Chi bộ 

thôn Mỹ 

Ngự 

20/7/1995   



Stt Họ và tên 

Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở  

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

18 

Hoàng Văn Thắng 

(Hoàng Minh 

Thắng) 

4 27/3/1965 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Quyết 

Thắng 

Xã 

Quyết 

Thắng 

7/10   Sơ cấp  Bí thư chi bộ 

Bí thư 

Chi bộ 

thôn An 

Thung 

04/11/1987 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 

2021-

2026 

 

19 Lương Thị Nghĩa 5 11/6/1958 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Quyết 

Thắng 

Xã 

Quyết 

Thắng 

12/12 
Cử nhân Luật 

Kinh tế 
 Sơ cấp  

Bí thư Chi bộ; 

Giám đốc 

Quỹ Tín 

dụng 

Đại 

Thắng 

25/4/1979 

Đại biểu 

HĐND 

xã khóa 

18, 19 

 

20 Nguyễn Văn Đạt 6 30/12/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Quyết 

Thắng 

Xã 

Quyết 

Thắng 

9/12   Sơ cấp  Trưởng thôn 

Trưởng 

thôn 

Giang 

Khẩu 

06/6/1998   

 
Số đại biểu được bầu của HĐND xã: 20 đại biểu. 

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 20 người. 
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